TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
TIẾT 1
ÔN TẬP CÂU HỎI ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN
I. ÔN TẬP KIẾN THỨC: 
1. Khái niệm: 
- Đọc là một hoạt động của con người, dùng mắt để nhận biết các kí hiệu và chữ viết, dùng trí óc để tư duy và lưu giữ những nội dung mà mình đã đọc và sử dụng bộ máy phát âm phát ra âm thanh nhằm truyền đạt đến người nghe.
- Hiểu là phát hiện và nắm vững mối liên hệ của sự vật, hiện tượng, đối tượng nào đó và ý nghĩa của mối quan hệ đó. Hiểu còn là sự bao quát hết nội dung và có thể vận dụng vào đời sống. Hiểu là phải trả lời được các câu hỏi Cái gì? Như thế nào? Làm thế nào?

- Đọc - hiểu là hoạt động đọc và giải mã các tầng ý nghĩa của văn bản thông qua khả năng tiếp nhận của học sinh. Đọc-hiểu là tiếp xúc với văn bản, hiểu được nghĩa hiển ngôn, nghĩa hàm ẩn, các biện pháp nghệ thuật, thông hiểu các thông điệp tư tưởng, tình cảm của người viết và giá trị tự thân của hình tượng nghệ thuật.
2. Câu hỏi đọc – hiểu thường tập trung vào những nội dung nào?
+Xác định nội dung chính và các thông tin quan trọng của văn bản.
+Thông điệp ý nghĩa của văn bản
+Đặt tên văn bản
+Những hiểu biết về kiểu câu, dấu câu, các kiến thức tiếng Việt
+Câu hỏi hành động, liên hệ 
+Phương thức biểu đạt
+Ngôi kể
+Thể loại
+Các biện pháp tu từ nghệ thuật và hiệu quả nghệ thuật của chúng
II. BÀI TẬP 

1. Bài tập minh họa
    ĐỀ 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Một người đàn ông tìm thấy một cái kén của sâu bướm. Con sâu dường như đang cố gắng để chui ra khỏi kén. Người đàn ông ngồi xuống và quan sát cái kén suốt hàng giờ nhưng dường như con sâu bướm phải vật lộn rất vất vả mà chỉ tạo ra được một chiếc lỗ nhỏ xíu.

Đột nhiên nó dừng lại và dường như kiệt sức, bế tắc. 

- Sao lại đáng thương đến thế!

Người đàn ông quyết định giúp con bướm có thể chui ra ngoài bằng cách dùng kéo cắt lỗ trên chiếc kén rộng thêm một chút nữa. Sau đó, con bướm nhỏ đã có thể thoát ra khỏi kén dễ dàng hơn nhưng cơ thể nó dường như yếu ớt, đôi cánh 

rúm ró.

        Người đàn ông vẫn ở đó, chờ cho đôi cánh bướm có thể dang rộng và con bướm bay lên. Tuy nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra. Con bướm sẽ chỉ có thể sống phần đời con lại bằng cách bò với cơ thể khuyết tật và đôi cánh rúm ró. Nó không bao giờ có thể bay.

Mặc dù, người đàn ông có lòng tốt, nhưng anh ta không hiểu quy luật của tự nhiên. Cái kén chật hẹp là thử thách để sâu có thể hóa bướm. Chỉ có tự mình nỗ lực thoát khỏi cái kén, chất lỏng trong cơ thể sâu mới chuyển hết sang đôi cánh, giúp nó có thể bay tự do.
        






(Thu Minh- Báo Người Lao động)
1. Nêu nội dung và phương thức biểu đạt chính của mẩu chuyện trên. (1,0 điểm)
2. Em hãy tìm một câu nghi vấn có trong mẩu chuyện trên và cho biết tác dụng của câu nghi vấn đó. (1,0 điểm)
3.  Em hãy trình  bày 02 việc làm của mình thể hiện tính tự lập của bản thân với gia đình? (1,0 điểm)  
GỢI Ý

1. Nội dung: đề cập về sự tự lập, tự giải quyết vấn đề, không dựa dẫm vào người khác là điều rất quan trọng để bản thân vững vàng trong cuộc sống. (0.5 điểm)
- Phương thức biểu đạt chính: tự sự (0.5 điểm)
2. Câu nghi vấn: “Sao lại đáng thương đến thế!” (0.5 điểm)
- Chức năng: Bộc lộ tình cảm, cảm xúc. (0.5 điểm)
3. Việc làm thể hiện tính tự lập của bản thân với gia đình: Ví dụ: Tự giặt đồ, tự dọn dẹp phòng riêng... (1.0 điểm)
ĐỀ 2:  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 
    “Câu chuyện như cổ tích giữa đời thường được viết nên từ cậu bạn cùng lớp là Vũ Minh Quang, học sinh lớp 11KA3, trường THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình.

Bố mẹ vào Nam làm công nhân, Đạt ở nhà với bà ngoại đã cao tuổi. Minh Quang đã tình nguyện giúp đỡ bạn đến trường. Ngày ấy, đôi chân của Đạt yếu nhưng vẫn có thể đi lại. Minh Quang chủ động xin bà ngoại Đạt được dìu bạn đi học. Sau đó, Đạt không thể đi được nữa, Quang chở bạn bằng xe đạp, rồi cõng vào lớp. Minh Quang kể có ngày mưa gió, cả hai cùng không mang ô hay áo mưa nên ướt hết. Quang cởi áo khoác cho bạn mặc vì thương Đạt sức khỏe yếu hơn. Có lần gặp ổ gà trên đường, cả hai cùng ngã.“Em rất lo vì sức khỏe của bạn vốn không tốt. Mỗi lần bị ngã, bạn thường rất đau, có hôm mấy ngày mới khỏi”, Minh Quang kể lại.

Từ khi Đạt có xe lăn, Minh Quang đỡ vất vả hơn. Có năm lớp học ở trên tầng 3, Quang vẫn không nề hà việc khó, hăng hái cõng bạn lên xuống cầu thang mỗi ngày.”

                                  (Theo Báo giáo dục)
1. Nêu ý nghĩa của văn bản trên? 

2. Em hãy cho biết câu dưới đây là kiểu câu gì, tác dụng.
Em rất lo vì sức khỏe của bạn vốn không tốt.  
3. Em hãy trình bày 02 việc làm có ý nghĩa mà mình đã từng làm. 

GỢI Ý

1. HS diễn đạt theo ý: ca ngợi tình bạn và nêu lên tấm gương người tốt việc tốt

2. Câu trần thuật. 

- Bộc lộ cảm xúc. 
3. Học sinh nêu được 2 việc làm có ích của mình. 
Gợi ý:

- Phụ giúp gia đình 

- Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn
2. Bài tập thực hành: Phiếu học tập tuần 23
III. HƯỚNG DẪN:
- Học sinh ghi phần I vào vở bài học, đọc thật kĩ phần II bài tập minh họa.
- Làm phần II bài tập thực hành bằng cách click vào  đường link dưới đây, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân ( HỌ TÊN- LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé!

- Chúc các em làm bài thật tốt!
 
TIẾT 2
ÔN TẬP CÂU HỎI ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN

(tiếp theo)
I. ÔN TẬP KIẾN THỨC  

1. Ngữ liệu của phần văn bản đọc – hiểu sẽ như thế nào?
+Phần ngữ liệu đọc - hiểu có thể nằm ngoài sách giáo khoa.
+Phần ngữ liệu này sẽ có dung lượng tương đối với học sinh: dài vừa phải, không có nhiều câu phức, không sử dụng nhiều từ địa phương gây khó hiểu,…
+Văn bản đọc – hiểu có thể là thơ hoặc văn xuôi
+Câu hỏi đọc - hiểu không yêu cầu ba phần mở bài, thân bài, kết bài.
2. Để làm tốt câu hỏi đọc hiểu cần làm gì?
- Nắm vững kiến thức trọng tâm
- Xác định nội dung chính, thông tin quan trọng, thông điệp và tên của văn bản
- Hỏi gì đáp nấy: chỉ trả lời yêu cầu của bài, không cần liên hệ dài dòng.
- Câu hỏi đọc - hiểu chỉ yêu cầu ngắn gọn, chính xác và đầy đủ mà không cần thiết phải lý luận sâu sắc,văn phong mượt mà.

- Nắm được các phương thức biểu đạt
- Nắm vững các kiến thức tiếng Việt
- Nắm được các phương thức trần thuật, ngôi kể: Ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba...
- Nắm được các biện pháp tu từ và hiệu quả nghệ thuật
II. BÀI TẬP 

1. Bài tập minh họa
* ĐỀ 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

        “Ta lớn lên vững bước mọi nẻo đường

Trong hành trang nỗi nhớ quê khắc khoải

Chạm cuống rốn mẹ phơi thời non dại

Ta ghìm lòng, thổn thức gọi…quê ơi!”
                                        
(Quê ơi, Hảo Trần)
1. Nêu nội dung của đoạn thơ trên? Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.  
2. Xác định một câu cảm thán trong đoạn thơ trên và cho biết công dụng của nó.  
3. Em hãy trình bày 02 hành động cụ thể của bản thân để góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Hướng dẫn
1.  Nội dung của đoạn thơ: Nỗi nhớ quê và tình yêu quê hương của tác giả

- Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ: biểu cảm. 

2.  Câu cảm thán: “Ta ghìm lòng, thổn thức gọi… quê ơi!” 
- Công dụng: Bộc lộ cảm xúc. 
3. Những việc làm góp phần xây dựng quê hương đất nước. 

Gợi ý: 

- Học giỏi để lớn lên góp phần xây dựng đất nước.

- Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Giữ gìn môi trường sạch đẹp.

- Phát huy những truyền thống tốt đẹp của đất nước.

- Giới thiệu những vẻ đẹp của đất nước tới bạn bè quốc tế.
Đề 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“Tôi thấy Tế Hanh là một người tinh lắm. Tế Hanh đã ghi được đôi nét rất thần tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. Người nghe thấy cả những điều không hình sắc, không âm thanh như “mảnh hồn làng”trên “cánh buồm giương”, như tiếng hát của hương đồng quyến rũ con đường quê nho nhỏ. Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần gũi thường ta chỉ thấy mờ mờ, cái thế giới những tình cảm ta đã âm thầm trao cho cảnh vật: sự mệt mỏi say sưa của con thuyền lúc trở về bến, nỗi khổ đau chất chứa trên toa tàu nặng trĩu, những vui buồn sầu tủi của một con đường…”

(Trích Thi nhân Việt Nam-  Hoài Thanh)
1. Nội dung đoạn trích gợi em nhớ đến bài thơ nào đã học? (0,5 điểm)

2. Chép hai câu thơ miêu tả vẻ đẹp của người dân chài. (0,5 điểm)

3. Xác định kiểu câu và chức năng trong câu sau: (1,0 điểm)

Tôi thấy Tế Hanh là một người tinh lắm.   

4. Tình yêu quê hương của Tế Hanh đã cho em bài học gì trong cuộc sống?. (1,0 điểm)

Hướng dẫn
1. Bài thơ  Quê Hương

2. Gợi ý: Khi trời trong…Dân trai tráng…
Hoặc: Dân chài lưới…

3. Câu trần thuật, chức năng: nhận định 
- Học sinh xác định 2 ý mỗi ý:  0,5 điểm

- Học sinh xác định sai hoặc không làm: 00 

4. Học sinh rút ra bài học:
Gợi ý: Tình yêu quê hương sâu nặng, thiết tha; tự hào về vẻ đẹp của quê hương; ra sức học tập để xây dựng nước nhà giàu đẹp.
2. Bài tập thực hành: Phiếu học tập tuần 23
III. HƯỚNG DẪN

- Học sinh ghi phần I vào vở bài học, đọc thật kĩ phần II bài tập minh họa.
- Làm phần II bài tập thực hành bằng cách click đường link dưới đây, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân ( HỌ TÊN- LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé!

- Chúc các em làm bài thật tốt!
https://forms.gle/z4hd4bYXNagdvGSk8

" 

 

TIẾT 3
RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

I. ÔN TẬP KIẾN THỨC:

1. Văn nghị luận xã hội là gì?

    Là những bài văn bàn về xã hội, chính trị, đời sống…nó gồm tất cả những vấn đề tư tưởng, đạo lý, một lối sống đẹp, một hiện tượng tích cực hoặc tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày, vấn đề thiên nhiên môi trường, hội nhập, toàn cầu hóa…

2. Phân loại:
 Có 2 dạng nghị luận xã hội: 

a. Nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lý: Là dạng đề nói về tư tưởng đạo lý, triết lý nhân văn, câu nói mang tính nhận thức, mối quan hệ về gia đình, xã hội, một số tính cách thể hiện các phẩm chất của con người. Đề tài thường hướng đến: lòng yêu nước, tình cảm gia đình, tôn sư trọng đạo,….

b. Nghị luận về vấn đề sự việc, hiện tượng trong đời sống: Là dạng đề cập tới các hiện tượng phổ biến trong cuộc sống, các hiện tượng đó có thể là tích cực hoặc tiêu cực nhưng nó trực tiếp ảnh hưởng và thường xuyên xảy ra trong cuộc sống hiện nay. Đề tài thường hướng đến như: an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, ô nhiễm môi trường, gian lận trong thi cử, nạn vứt rác bừa bãi, hiến máu nhân đạo, nghiện game- internet, lối sống ảo, lối học tủ học vẹt,…
II. BÀI TẬP:

1. Bài tập minh họa:
Đề: Viết đoạn văn nghị luận 150-200 chữ nêu suy nghĩ của em về ước mơ trong cuộc sống.

Hướng dẫn 

a. Mở đoạn:
    “Sống là phải có ước mơ”. Con người chúng ta từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, ai cũng có một ước mơ, hoài bão của riêng mình.
b. Thân đoạn:
*Giải thích:
- Ước mơ là gì? Nó chính là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta mong muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. 
– Ước mơ cũng chính là mong muốn được cống hiến sức lực của mình cho xã hội và khi chúng ta đạt được ước mơ cũng là lúc chúng ta được thừa nhận năng lực của mình.
* Bàn luận:
- Ước mơ là điều mà ai cũng nên có và cần có trong cuộc sống bởi nếu không có ước mơ cuộc sống của bạn sẽ mất phương hướng vô định.
- Ước mơ chính là ngọn đuốc soi sáng trong tim mỗi chúng ta nó hướng chúng ta tới những điều tốt đẹp.
- Không có ước mơ bạn sẽ không xác định được mục tiêu sống của mình là gì, bạn sẽ sống hoài sống phí, và trở thành người tụt hậu, bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau.
- Con đường dẫn tới ước mơ cũng vô cùng khó khăn, không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được, nhưng với những người kiên trì, bền chí, thì ước mơ sẽ giúp cho bạn định hướng cho tương lai của mình một cách tốt đẹp nhất.
* Mở rộng:
-  Trong xã hội ngày nay, bên cạnh những bạn trẻ sống có ước mơ có lý tưởng rất đáng trân trọng, thì bên cạnh đó vẫn còn nhiều bạn trẻ sống không có ước mơ.
- Các bạn không hiểu mình muốn gì và không có ý chí phấn đấu, các bạn đó cứ sống và buông bỏ đời mình theo số phận muốn tới đâu thì tới, thật đáng buồn.
c. Kết đoạn:
- Tóm lại, là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần phải có ước mơ mục đích sống cho riêng mình.
- Để đạt được ước mơ chúng ta cần ra sức rèn luyện học tập, tu dưỡng đạo đức để chuẩn bị những tư trang cần thiết cho con đường đi tới ước mơ của mình.
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III. HƯỚNG DẪN:

- Học sinh ghi phần I vào vở bài học, đọc thật kĩ phần II bài tập minh họa.

- Làm phần II bài tập thực hành bằng cách click vào đường link dưới đây, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân (HỌ TÊN- LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé!

- Chúc các em làm bài thật tốt!


TIẾT 4:

RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 

(tiếp theo)

I. ÔN TẬP KIẾN THỨC:

1. Cách viết đoạn văn nghị luận xã hội:

a. Về hình thức:

- Yêu cầu viết đoạn văn 150-200 chữ, bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng, không được ngắt xuống dòng, đoạn văn do nhiều câu tạo thành, kết thúc bằng dấu chấm.

b. Về nội dung: 

- Đoạn văn nghị luận về tư tưởng đạo lí cần có các ý:

 + Giải thích (Là gì? Như thế nào? Biểu hiện cụ thể?)

+ Phân tích, chứng minh (tại sao nói như thế?)

+ Bình luận,  mở rộng vấn đề

+ Bác bỏ (phê phán) những biểu hiện sai lệch

+ Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động.

- Đoạn văn nghị luận về hiện tượng đời sống cần có các ý: 

+ Nêu hiện tượng (đó là hiện tượng gì? biểu hiện? mức độ?). 

+ Phân tích tác dụng/ tác hại của hiện tượng trên

+ Bàn luận về nguyên nhân, giải pháp ,…

+ Nêu bài học sâu sắc với bản thân. 

- Học sinh cần có cách viết linh hoạt theo yêu cầu của đề bài, tránh làm bài máy móc hoặc chung chung.

2. Dàn bài chung của 2 dạng nghị luận xã hội như sau: 
	
	Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
	Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý

	Mở đoạn
	Giới thiệu vấn đề cần nghị luận
	Giới thiệu vấn đề cần nghị luận

	Thân đoạn
	· Giải thích vấn đề. 

· Biểu hiện, nêu thực trạng vấn đề.

· Phân tích mặt lợi (hoặc hại)

· Phân tích nguyên nhân, hậu quả.

· Đề xuất các giải pháp để phát huy (hoặc khắc phục)
	· Giải thích vấn đề.

· Đặt câu hỏi: Là gì? Hoặc thế nào?

· Phê phán

· Ý nghĩa, tác dụng đối với mỗi người và xã hội

· Mở rộng nhận thức, hành động

	Kết đoạn
	- Khẳng định lại vấn đề (tóm lại)

- Liên hệ bản thân.
	- Khẳng định lại vấn đề (tóm lại)

- Liên hệ bản thân.


II. BÀI TẬP: 

1. Bài tập minh họa:

   Đề: Viết đoạn văn nghị luận 150-200 chữ nêu suy nghĩ của em về sự đồng cảm và chia sẻ trong xã hội.

Hướng dẫn

a. Mở đọan:
   Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết:
“Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi…”
   Câu hát đã để lại cho chúng ta những chiêm nghiệm sâu sắc về cách sống đẹp trong xã hội hiện đại. Một trong những phẩm chất cơ bản ấy là sự sẻ chia đồng cảm của con người.
b.Thân đoạn:
* Giải thích:
- Đồng cảm: Là biết rung cảm trước những vui buồn của người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu và cảm thông với họ.
- Sẻ chia: Cùng người khác san sẻ vui buồn, những trạng thái tình cảm, tâm hồn với nhau; cả sự chia sẻ những khó khăn về vật chất, giúp nhau trong hoạn nạn...
- Những chương trình "Trái tim cho em", "Thắp sáng niềm tin", Hiến máu tình nguyện”,… những món quà trao đi cho những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh chính là biểu hiện chân thực cảm động nhất của những tấm lòng đẹp biết đồng cảm sẻ chia trong cuộc sống hiện nay.
* Bàn luận:
- Đồng cảm, sẻ chia giúp con người thêm sức mạnh để vượt qua những thử thách, những nghịch cảnh của cuộc đời. 
- Khi ta học được cách đồng cảm và chia sẻ tức biết sống vì người khác cũng là lúc mình nhận được niềm vui; ta cảm thấy cuộc đời này thật tuyệt vời. 
- Cuộc sống đầy những khó khăn vì vậy cần lắm những tấm lòng đồng cảm, sẻ chia
+ Sẻ chia về vật chất: Giúp đỡ khi khó khăn, hoạn nạn.
+ Sẻ chia về tinh thần: Ánh mắt, nụ cười, lời an ủi, chúc mừng, đôi khi chỉ là sự im lặng cảm thông, lắng nghe.
- Phải học cách đồng cảm, sẻ chia và phân biệt đồng cảm, sẻ chia với sự thương hại, ban ơn... Ai cũng có thể đồng cảm, sẻ chia với những người quanh mình với điều kiện và khả năng có thể của mình.
 * Mở rộng:
- Vậy mà ngày nay lối sống vị kỷ của một bộ phận giới trẻ đang ngày một nghiêm trọng, vẫn có những người chỉ ích kỷ lo cho lợi ích của riêng mình. Họ từ chối và tìm cách biện minh cho sự thờ ơ vô cảm của bản thân. Và như thế, họ tự tách mình ra khỏi cộng đồng.
c.Kết đoạn:
- Tóm lại, cuộc sống sẽ đẹp vô cùng khi con người biết đồng cảm, sẻ chia. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
- Hãy tập cho mình thói quen lắng nghe để đồng cảm, sẻ chia. Hãy dành một khoảng thời gian để dừng chân bên đời cuộc đời, dành cho nhau một chút ấm áp ngọt ngào bởi “Sống là cho/ Đâu chỉ nhận riêng mình”.
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III. HƯỚNG DẪN:

- Học sinh ghi phần I vào vở bài học,đọc thật kĩ phần II bài tập minh họa.

- Làm phần II bài tập thực hành bằng cách click vào đường link dưới đây, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân (HỌ TÊN- LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé!

- Chúc các em làm bài thật tốt!
CÁC BẠN CLICK VÀO LINK NÀY ĐỂ LÀM BÀI PHIẾU HỌC TẬP PHÍA DƯỚI NHÉ!
https://forms.gle/osi4Xu5tFAnqT5y5A
	PHIẾU HỌC TẬP 
Câu 1: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
 “Ngày xưa, bên sườn của một quả núi lớn có một tổ chim đại bàng. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyên ấp quả trứng lớn ấy. Ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp nhưng buồn thay, chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà nó đang sổng nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó lớn lao hơn. Một ngày kia, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thây những chủ chim đại bàng đang sải cánh bay cao.

- Ồ! Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó!
Bầy gà cười ầm lên:

- Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao. Việc đó tái diễn vài lần, mỗi lần đại bàng nói ra ước mơ của mình, bầy gà lại bảo nó điều đó không thể xảy ra. Đại bàng tin là thật, nó không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết”.

   (Nguồn: Đột phá Mind – map Tư duy đọc hiểu môn Ngữ văn bằng hình ảnh, Trịnh Văn Quỳnh)

a. Trong câu chuyện, chú đại bàng khao khát điều gì? Tại sao chú không thực hiện được khao khát đó? (1,0 điểm)
b. Xác định kiểu câu phân loại theo mục đích nói của câu văn sau và cho biết câu văn đó thực hiện hành động nói nào? (1,0 điểm)
c. Nêu ý nghĩa ẩn dụ của hình ảnh chú chim đại bàng? Thông điệp mà câu chuyện muốn gửi gắm đến người đọc là gì? (1,0 điểm)
Câu 2:  Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
    “Lời nói có sức mạnh gắn kết con người lại với nhau. Những lời nói tốt đẹp chẳng khác gì phép màu khiến người khác cảm thấy được thấu hiểu, được động viên mà vui vẻ. Lời nói sẻ chia tình cảm, giúp người khác hiểu mình và mình thêm hiểu người khác. Nó đâu chỉ là một phương tiện giao tiếp, trao đổi thông tin hay thực hiện các giao kết xã hội mà còn là phương tiện để con người bày tỏ tình cảm, thấu hiểu lẫn nhau.

   Một lời nói đúng đắn có thể xua đi căng thẳng, hàn gắn được vết thương ở trong lòng. Lời nói tuy dễ thực hiện nhưng chứa đựng sức mạnh lớn lao. Khi xảy ra xung đột, một người biết nhượng bộ, dùng lời lẽ mềm dẻo để hòa giải tất sẽ không có bạo lực xảy ra. Việc lớn sẽ thành việc nhỏ, việc nhỏ trở thành không có. Không ai muốn xảy ra bạo lực hay gây tổn thương cho người khác. Nếu biết nói lời dễ nghe thì những điều đáng tiếc có thể đã không xảy đến.”

(Dương Lê, “Sức mạnh của lời nói”, nguồn: duongleteach.com)

a. Đoạn văn đã nêu ra những sức mạnh nào của lời nói? (1,0 điểm)
b. Câu: “Một lời nói đúng đắn có thể xua đi căng thẳng, hàn gắn được vết thương ở trong lòng.” Thuộc kiểu câu phân loại theo mục đích nói nào? Trong đoạn văn, chúng được sử dụng với mục đích gì? (1,0 điểm)
c. Em có đồng tình với ý kiến sau không? Vì sao? (1,0 điểm)
“Một lời nói đúng đắn có thể xua đi căng thẳng, hàn gắn được vết thương ở trong lòng.”
Câu 3 : Viết đoạn văn nghị luận 150 – 200 chữ nêu suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo.


1. Thầy Đặng Hoàng Anh Tao: số điện thoại và zalo: 0707871829

2. Cô Vũ Thị Tưởng: số điện thoại và zalo: 0376900503

3. Cô Lê Thị Thiên Hương: số điện thoại và zalo: 0905011555

4. Cô Đỗ Minh Trí: số điện thoại và zalo: 0934041597

5. Cô Châu Thị Đỗ Quyên: số điện thoại và zalo:0969693752 

6. Cô Cao Thị Anh Thơ: số điện thoại và zalo: 0399282814
